CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên môn học: Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh 

Mã số môn học: MH 13
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT- LẠNH 

Mã số của môn học: MH 13
Thời gian của môn học: 90 giờ
      (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí:
+ Là môn học cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo;

- Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Hiểu được kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật Nhiệt - Lạnh, chất môi giới trong hệ thống máy lạnh, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lạnh, cấu trúc cơ bản của hệ thống máy lạnh;

- Tra bảng được các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản; 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic của học sinh ; các ứng dụng trong thực tế vận dụng để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	
	 Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	I
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt
Nhiệt động kỹ thuật

Truyền nhiệt 
	54

29

25
	31

16

15
	20

11

9
	3

2

1

	II
	Cơ sở kỹ thuật lạnh

Khái niệm chung

Môi chất lạnh và chất tải lạnh

Các hệ thống lạnh dân dụng

Máy nén lạnh

Các thiết bị khác của hệ thống lạnh.

Kiểm tra    
	35

5

5

9

9

6

2
	28

5

4

7

7

6
	5

1

2

2
	2

2

	
	Cộng
	90
	60
	25
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: 




Thời gian: 1giờ

1. Tầm quan trọng của những kiến thức, kỹ năng tra bảng trong chuyên nghành kỹ thuật máy lạnh
2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này
Chương 1: Cơ sở kỹ thuật nhiệt động và truyền nhiệt  

Mục tiêu: 

- Hiểu đuợc các kiến thức chung nhất về kỹ thuật Nhiệt-Lạnh;

- Phân tích đựoc các quá trình, nguyên lý làm việc của máy lạnh và các quy luật truyền nhiệt nói chung; 

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV. 

1. Nhiệt động kỹ thuật:





Thời gian: 29 giờ
   
1.1. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới: 

Thời gian: 7 giờ 


1.1.1. Các khái niệm và định nghĩa

1.1.2. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới

1.1.3. Nhiệt dung riêng và tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng

1.2. Hơi và các thông số trạng thái của hơi: 


   Thời gian: 8 giờ


1.2.1. Các thể (pha) của vật chất 

1.2.2. Quá trình hoá hơi đẳng áp

1.2.3. Các đường giới hạn và các miền trạng thái của nước và hơi;

1.2.4. Cách xác định các thông số của hơi bằng bảng và đồ thị lgp-h

1.3. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi: 

   Thời gian: 6 giờ

1.3.1. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi trên đồ thị lgp-h

1.3.2. Quá trình lưu động và tiết lưu

1.3.3. Quá trình lưu động

1.3.4. Quá trình tiết lưu

1.4. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt: 
Thời gian: 6 giờ


1.4.1. Khái niệm và định nghĩa chu trình nhiệt động

1.4.2. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt

1.4.3. Chu trình máy lạnh hấp thụ

1.4.4. Kiểm tra: 






Thời gian: 2 giờ


2. Truyền nhiệt:






Thời gian: 25 giờ
  
2.1. Dẫn nhiệt: 






Thời gian: 6 giờ


2.1.1. Các khái niệm và định nghĩa

2.1.2. Dòng nhiệt ổn định dẫn qua vách phẳng và vách trụ

2.1.3. Nhiệt trở của vách phẳng và vách trụ mỏng

2.2. Trao đổi nhiệt đối lưu: 




Thời gian: 6 giờ


2.2.1. Các khái niệm và định nghĩa

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới trao đổi nhiệt đối lưu  

2.2.3. Một số hình thức trao đổi nhiệt đối lưu thường gặp

2.2.4. Tỏa nhiệt khi sôi và khi ngưng hơi

2.3. Trao đổi nhiệt bức xạ: 




Thời gian: 3 giờ


2.3.1. Các khái niệm và định nghĩa

2.3.2. Dòng nhiệt trao đổi bằng bức xạ giữa các vật

2.3.3. Bức xạ của mặt trời (nắng)

2.4. Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt: 


Thời gian: 9 giờ


2.4.1. Truyền nhiệt tổng hợp

2.4.2. Truyền nhiệt qua vách 

2.4.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng và vách trụ

2.4.4. Truyền nhiệt qua vách có cánh

2.4.5. Tăng cường truyền nhiệt và cách nhiệt 

2.4.6. Thiết bị trao đổi nhiệt

2.4.7. Kiểm tra: 






Thời gian: 1 giờ
Chương 2: Cơ sở kỹ thuật lạnh




Mục tiêu: 

- Nắm được các kiến thức cơ sở về máy và hệ thống lạnh;  

- Phân tích được nguyên lý làm việc của máy nén và các hệ thống lạnh thông dụng;

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, sáng tạo, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV. 

1. Khái niệm chung:





Thời gian: 5 giờ
    
1.1. Ý nghĩa của kỹ thuật lạnh trong đời sống và kỹ thuật
 
1.2. Các phương pháp làm lạnh  nhân tạo


 
2. Môi chất lạnh và chất tải lạnh:



Thời gian: 5 giờ
    
2.1. Các môi chất lạnh thường dùng trong kỹ thuật lạnh

2.2. Chất tải lạnh

2.3. Bài tập về môi chất lạnh và chất tải lạnh




3. Các hệ thống lạnh thông dụng:



Thời gian: 8 giờ
    

3.1. Hệ thống lạnh với một cấp nén





3.1.1. Sơ đồ 1 cấp nén đơn giản

3.1.2. Sơ đồ có quá nhiệt hơi hút, quá lạnh lỏng và hồi nhiệt

3.2. Sơ đồ 2 cấp nén có làm mát trung gian




3.3. Các sơ đồ khác







3.4. Bài tập 









4. Máy nén lạnh:






Thời gian: 9 giờ

4.1. Khái niệm








4.1.1. Vai trò của máy nén lạnh

4.1.2. Phân loại máy nén lạnh

4.1.3. Các thông số đặc trưng của máy nén lạnh

4.2. Máy nén pittông







4.2.1. Máy nén lí tưởng một cấp nén (không có không gian thừa)

4.2.2. Cấu tạo và chuyển vận

4.2.3. Các hành trình và đồ thị P-V

4.2.4. Máy nén có không gian thừa 

4.2.5. Năng suất nén V khi có không gian thừa

4.2.6. Máy nén nhiều cấp có làm mát trung gian.

4.2.7. Cấu tạo và nguyên lý làm việc 

4.2.8. Đồ thị P-V. 

4.2.9. Tỉ số nén ở mỗi cấp.

4.2.10. Lợi ích của máy nén nhiều cấp

4.2.11. Bài tập tính toán máy nén piston

4.3. Giới thiệu một số chủng loại máy nén khác



4.3.1. Máy nén rô to

4.3.2. Máy nén scroll (đĩa xoắn)

4.3.3. Máy nén trục vít

5. Các thiết bị khác của hệ thống lạnh:
  


Thời gian: 6 giờ
   

5.1. Các thiết bị trao đổi nhiệt chủ yếu



 

5.1.1. Thiết bị ngưng tụ và tháp giải nhiệt

5.1.2. Vai trò của thiết bị trong hệ thống lạnh

5.1.3. Các kiểu thiết bị ngưng tụ thường gặp

5.1.4. Tháp giải nhiệt

5.1.5. Thiết bị bay hơi

5.1.6. Vai trò của thiết bị trong hệ thống lạnh

5.1.7. Các kiểu thiết bị bay hơi thường gặp

5.2. Thiết bị tiết lưu (giảm áp)






5.2.1. Giảm áp bằng ống mao

5.2.2. Van tiết lưu


5.3. Thiết bị phụ, dụng cụ và đường ống của hệ thống lạnh  
 

5.3.1. Thiết bị phụ của hệ thống lạnh  

5.3.2. Dụng cụ của hệ thống lạnh

5.3.3. Đường ống của hệ thống lạnh    

6. Kiểm tra: 







Thời gian: 2 giờ
VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học.

- Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm kết thúc

- Các bảng biểu, sơ đồ, đồ thị của môn học
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung:

* Kiến thức:

Các hiểu biết về chất môi giới trong hệ thống máy lạnh, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lạnh, cấu trúc cơ bản của hệ thống máy lạnh;

* Kỹ năng: 

- Tra bảng các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản; 

* Thái độ: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic của học sinh ; các ứng dụng trong thực tế vận dụng để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra hết môn hình thức vấn đáp theo nội dung trên. Mỗi đề thi chuẩn bị 40 phút, trả lời giáo viên 20 phút.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình được thực hiện bắt buộc đối với các học sinh, học sinh Trung cấp nghề lắp đặt thiết bị lạnh; trước khi học mô đun lạnh cơ bản, sau khi học các môn vật liệu điện lạnh, an toàn lao động điện lạnh và kỹ thuật đo lường điện lạnh.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về giảng dạy môn học: 

- Chương trình thiên về lý thuyết; các bài tập ứng dụng chủ yếu là tra bảng biểu, hoặc làm sáng tỏ các vấn đề lý thuyết. Áp dụng các phương pháp giảng dạy, các bản vẽ, hình ảnh, các mô hình minh hoạ.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Chương 1,3.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Bùi Hải và Trần Thế Sơn. Kỹ thuật nhiệt. NXB Giáo dục.

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Thông gió và điều hoà không khí. NXB Khoa học và kỹ thuật. 

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục 1995.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sự khác biệt của hệ thống lạnh hấp thụ và hấp phụ so với các chu trình máy lạnh nén hơi

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh 

- Tính toán các chu trình 

4. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB giáo dục. 

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. NXB giáo dục

- TS Hoàng Dương Hùng. Năng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng. NXB Khoa Học Kỹ Thuật

- Nguyễn Đức Lợi , Phạm Văn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.

- Nguyễn Đức Lợi , Phạm Văn Tuỳ. Bài tập kỹ thuật lạnh. NXB giáo dục.  
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